
Từ Số báo danh: NV1091

Đến Số báo danh: NV1117

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 NV1091 Nguyễn Thị Thanh 1983 Trường Mầm non Thanh Cao Thanh Oai

2 NV1092 Bùi Ngọc Thảo 1984 Trường Tiểu học Đông Xuân Quốc Oai

3 NV1093 Đinh Thu Thảo 1991 Trường Tiểu học Cao Bá Quát Gia Lâm

4 NV1094 Hoàng Thị Thảo 1981 Trường Mầm non Bình Minh Hà Đông

5 NV1095 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1985 Trường Mầm non Trần Phú Hoàng Mai

6 NV1096 Vương Thị Bích Thảo 1980 Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa Quốc Oai

7 NV1097 Lục Thị Kim Thoa 1983 Trường Mầm non xã yên Mỹ Thanh Trì

8 NV1098 Trần Thị Thoa 1983 Trường Mầm non Hoa Hồng Thanh Xuân

9 NV1099 Nguyễn Hồng Thơm 1990 Trường Tiểu học Sen Chiểu Phúc Thọ

10 NV1100 Ninh Thị Thơm 1987 Trường Tiểu học An Hòa Cầu Giấy

11 NV1101 Đỗ Phương Thúy 1986 Trường Tiểu học Quảng Bị Chương Mỹ

12 NV1102 Lưu Thị Thúy 1990 Trường Tiểu học Hương Đình Sóc Sơn

13 NV1103 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1988 Trường Mầm non Hà Trì Hà Đông

14 NV1104 Trần Thị Thủy 1990 Trường Mầm non Trần Phú Chương Mỹ

15 NV1105 Hoàng Thị Thu Trang 1984 Trường Mầm non Đông Hội Đông Anh

16 NV1106 Lê Thị Trang 1982 Trường Tiểu học Hoàng Liệt Hoàng Mai

17 NV1107 Lê Thị Trang 1982 Trường Tiểu học Hoàng Liệt Hoàng Mai

18 NV1108 Nguyễn Hồng Trang 1991 Trường Mẫu giáo Số 2 Ba Đình

19 NV1109 Nguyễn Quỳnh Trang 1993 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Hoàn Kiếm

20 NV1110 Nguyễn Thị Minh Trang 1993 Trường Tiểu học Phan Đình Giót Thanh Xuân

21 NV1111 Nguyễn Thu Trang 1996 Trường Mầm non Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm

22 NV1112 Mai Thị Tươi 1987 Trường Mầm non Thượng Lâm Mỹ Đức

23 NV1113 Chu Thị Tuyết 1990 Trường Tiểu học Thái Hòa Ba Vì

24 NV1114 Đặng Thị Tú Uyên 1993 Trường Tiểu học Cao Viên II Thanh Oai

25 NV1115 Nguyễn Minh Vũ 1978 Trường Tiểu học Hồng Phong Chương Mỹ

26 NV1116 Lục Thị Kim Yến 1991 Trường Mầm non C Thị trấn Văn Điển Thanh Trì

27 NV1117 Trần Thị Yến 1986 Trường Tiểu học Phương Đình A Đan Phượng

Danh sách này có 27 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018
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